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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Số:  90/KH- MNHS
	CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phỳc

Đức Giang, ngày 06 tháng 09 năm 2024


KẾ HOẠCH

Công tác chăm sóc nuôi dưỡng  năm học 2024-2025
Căn cứ Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 20/08/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với GDMN, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 3015/SGDĐT-GDMN ngày 30/8/2024 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2024-2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 3019/SGDĐT-GDMN ngày 30/8/2024 của Sở GDĐT

Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2024-2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-PGDĐT ngày 05/09/2024 của PGD&ĐT quận Long Biên về việc thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2024- 2025;
Căn cứ KH số 20/KH -PGDĐT ngày 05/09/2024 của PGD&ĐT quận Long Biên về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2024- 2025;
Căn cứ Kế hoạch số ...../KH- MNHS  ngày ... /09/2024 của trường mầm non Hoa Sen về thực hiện nhiệm vụ năm học 2024- 2025;

Trường MN Hoa Sen xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2024-2025 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiện tốt chủ đề của toàn ngành năm học 2024-2025 “ Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”. Song song với đó thực hiện tốt chủ đề của cấp học mầm non  giai đoạn 2021 đến 2025 của cấp học mầm non Hà Nội: “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hạnh phúc”. 
- Giữ vững và phát huy tốt công tác xây dựng môi sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, phòng tránh TNTT, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi ở trường.

- Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong trong giáo dục đào tạo theo hướng tới xây dựng trường học thông minh, lớp học thông minh, tập trung thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBGVNV có phẩm chất, đạo đức và năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. 

- Chỉ đạo thực hiện các nội dung Công việc gắn với việc điều hành, kiểm soát, đảm bảo thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong Công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 
B. CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG TRẺ 
I. Chăm sóc sức khỏe trẻ: 

1. Đảm bảo an toàn:
- Xây dựng kế hoạch “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích”. Đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ trong thời gian trẻ học ở trường. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Không để xảy ra vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo, mất an toàn của trẻ, ngộ độc thực phẩm.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát đồ dùng, đồ chơi, các phương tiện phục vụ hoạt động trong nhà trường như: hệ thống điện, lan can hành lang, các yếu tố nguy cơ mất an toàn cho trẻ…để báo cáo, sửa chữa, thay thế kịp thời; Phấn đấu đảm bảo xây dựng trường học an toàn, phòng , chống tai nạn, thương tích, phòng chống bạo hành trẻ và thực hiện quy định tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP, Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 quy định về trường học an toàn, phòng   chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo hành trẻ. 

- Xây dựng  phương án phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường nhất là đối với các dịch bệnh xảy ra theo mùa trong năm như: tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, quai bị, cúm A, cúm Rubela... và các dịch bệnh nguy hiểm khác.  Đảm bảo đủ điều kiện phục vụ và triển khai thực hiện phòng dịch đúng quy định.

- Phối hợp với TTYT, phòng Y tế Quận tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh ATTP; sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống TNTT và chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho trẻ. 
  - Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho CBGVNV về công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai; Công tác phòng chống dịch.... Chú trọng công tác PCCC trong nhà trường.
- Tăng cường rèn luyện cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông, kỹ năng phòng dịch…phù hợp theo độ tuổi của trẻ. Bảo đảm 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới. Thực hiện quy trình đón, trả trẻ đúng theo nội quy đã đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của trường, triển khai tuyên truyền đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS.

2. Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em
2.1. Công tác duy trì và phát triển số lượng trẻ đến lớp:

a. Chỉ tiêu:

- Tăng cường tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở tất cả các độ tuổi; Duy trì 100% trẻ đến trường, lớp được ăn bán trú 2 buổi/ngày. Năm học 2024 – 2025 nhà trường không có HS khuyết tật học hòa nhập. 
- Trẻ Nhà trẻ phấn đấu huy động 65% trẻ độ tuổi Nhà trẻ ra lớp.Trẻ Mẫu giáo 3 - 5 tuổi: 100% số trẻ trong độ tuổi ra lớp.

	Lứa tuổi
	Số lớp
	Số trẻ/ trẻ trong độ tuổi
	TB trẻ/lớp
	Tỷ lệ phấn đấu

	Nhà trẻ
	01
	28/70
	28
	40%

	MG bé
	03
	49/75
	20
	69%

	MG nhỡ
	02
	39/55
	22
	72%

	MG lớn
	03
	72/81
	26
	100%

	Tổng
	09
	193/281
	24
	


- Phấn đấu tỷ lệ chuyên cần từ 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 87% đối với trẻ 3 - 4 tuổi và 85% đối với trẻ Nhà trẻ. 100% trẻ học 2 buổi/ngày.

- Giảm sĩ số trẻ/lớp, đảm bảo tỷ lệ GV/trẻ theo quy định.

b. Biện pháp:

- Phối hợp với nhà trường xây dựng các biện pháp phát triển số lượng. Khảo sát số trẻ từ 2 - 5 tuổi của các tổ dân phố trên địa bàn tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp với UBND phường và các tổ dân phố tuyên truyền, huy động trẻ ra lớp. 

- Ưu tiên trẻ 5 tuổi, nhận 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. Thực hiện tốt chính sách miễn 100% học phí đối với trẻ 5 tuổi theo quy định. Nhà trường nhận trẻ nhà trẻ lứa tuổi 18 – 36 tháng. 

- 100% các lớp thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc nuôi dạy trẻ và làm tốt Công tác giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân và 100% trẻ các lớp thành thạo kỹ năng vệ sinh cá nhân phù hợp với lứa tuổi trẻ. Luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác bán trú nhằm duy trì 100% trẻ đến trường, lớp được ăn bán trú 2 buổi/ngày. 

- Hàng tuần, hàng tháng có bài tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc CMHS qua các kênh thông tin của trường như: tuyên truyền trên loa đài truyền thanh của trường, Phường, cổng thông tin điện tử, Facebook – Fanpage của trường, bảng tuyên truyền của trường, lớp, các nhóm Zalo của các lớp học... 

- Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động ngày hội ngày lễ, liên hoan văn nghệ, giao lưu thể thao… nhằm báo cáo các kết quả hoạt động của trẻ, tuyên truyền vận động CMHS đưa trẻ tới lớp. 

- Tách lớp khi có học sinh mới tuyển sinh nhằm giảm sĩ số trẻ/lớp theo Điều lệ trường MN, luôn đảm bảo tỷ lệ cô/trẻ theo Thông tư 06/2015/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.

2.2. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng đảm bảo vệ sinh ATTP tại bếp ăn tập thể trong nhà trường:

a. Chỉ tiêu:

- 100% các lớp thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc nuôi dạy trẻ do Bộ GD&ĐT quy định. 

- Đảm bảo bếp ăn đủ điều kiện VSATTP.

- 100% CBGVNV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các điều kiện ATTP theo quy định, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

- Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức. 

b. Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục an toàn thực phẩm Bộ y tế về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục; quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cử CBNV tham dự tập huấn 02 mô hình điểm (MN Hồng Tiến, MN Nắng Mai) về công tác quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ do PGD quận tổ chức. Xây dựng tại trường  mô hình lớp A3, B2 làm điểm về chuyên đề chăm sóc nuôi dưỡng cấp trường.

* Công tác giao nhận thực phẩm (bước 1 trong kiểm thực 3 bước) 

- Nghiêm túc thực hiện đúng qui định về hồ sơ, qui trình, nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng . Ban giám hiệu quản lý chặt chẽ thực phẩm của trẻ từ khâu giao nhận đến khi chế biến thành các món ăn và đưa khẩu phần ăn của trẻ về các lớp:

- Đảm bảo giao nhận trực tiếp, tại chỗ, công khai minh bạch với đủ các thành phần, chữ ký theo quy định tại sổ kiểm thực Ba bước (Sổ kiểm thực Ba bước do tổ bếp quản lý).
- Hàng giao nhận bao gồm cả hàng kho và hàng tươi sống nhận trong ngày; ghi rõ thời gian nhận lần 1, lần 2 (nếu có).  

* Hồ sơ sổ sách:

- Hóa đơn chứng từ: Có đầy đủ phiếu giao hàng, phiếu xuất kho các loại thực phẩm trong ngày.

- Thực hiện tốt việc công khai các khoản thu, thanh toán, thực đơn, thực phẩm, đơn giá hàng ngày. Thực hiện đúng qui định về hồ sơ, qui trình, nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng .

- Sử dụng phần mềm quản lý công tác bán trú Gokids để hỗ trợ trong quản lý nuôi dưỡng , xây dựng thực đơn, tính khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ cân đối, khoa học, đa dạng thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định. Sổ tính khẩu phần ăn mỗi ngày in riêng 1 trang, có đủ chữ ký, cuối tháng đóng thành quyển, đóng dấu giáp lai.  Hoàn thiện chứng từ tiền ăn của trẻ hàng ngày theo thực tế giao nhận thực phẩm, có giấy xác nhận thực phẩm của nhân viên nuôi dưỡng. Cuối tháng quyết toán tiền ăn trong tháng.

- BGH tăng cường kiểm tra công tác quản lý nuôi dưỡng , đảm bảo quản lý thu chi đúng nguyên tắc, Công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm túc quy trình giao nhận thực phẩm, sơ chế biến thức ăn, quy trình chia ăn tại bếp và quy trình chia ăn tại các lớp. Kí nhận đầy đủ trong sổ kiểm thực 3 bước và sổ chia ăn của trẻ.
* Công tác thu và thanh toán: 

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về VSATTP, lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm phục vụ công tác bán trú tại nhà trường theo đúng hướng dẫn. Thực hiện lưu hồ sơ và hợp đồng cung ứng thực phẩm rừ trách nhiệm giải trình về chất lượng thực phẩm. 

- Quản lý chặt chẽ hợp đồng, phiếu xuất kho (hóa đơn giao hàng) với thực tế giao nhận thực phẩm và cập nhật đầy đủ chứng từ tiền ăn của trẻ hàng ngày. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát quá trình giao nhận thực phẩm tại bếp ăn nhằm phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn.

- Thực hiện thỏa thuận với phụ huynh về mức tiền ăn của trẻ được quy định tại Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 và theo sự chỉ đạo của UBND quận Long Biên. Năm học 2024-2025 mức tiền ăn của trẻ là 30.000đ/trẻ/ngày.

* Chế biến thực phẩm và chia ăn: 

- Đeo khẩu trang khi chế biến, chia ăn. Chế biến đúng thực đơn, đủ định lượng xuất ăn hàng ngày của trẻ. Không để thừa, thiếu quá 03 xuất ăn/ngày. Thực phẩm tươi sống giao nhận thừa so với định mức trong ngày phải trả lại nơi cung ứng, tuyệt đối không được để lưu tại trường. 

- Tăng cường sự giám sát của cha mẹ trẻ trong công tác tổ chức ăn bán trú và VSATTP. Duy trì vườn rau sạch, cây ăn quả nhằm bổ sung bữa ăn, đảm bảo ATTP cho trẻ. 

- Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.

- Lưu nghiệm mẫu thực phẩm đủ 24h, cần có 2 bộ dụng cô lưu thức ăn. Thực hiện quy trình lưu, thời gian và chế độ bảo quản trong tủ lạnh theo đúng quy định. Nghiêm túc thực hiện sổ Kiểm thực Ba bước theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực Ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống".

- Rèn luyện thói quen ăn uống văn minh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng cho trẻ, kỹ năng rửa tay bằng xà phòng  , dạy trẻ kỹ năng lao động tự phục vụ; chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành cuộc sống tạo nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh cho trẻ.

- Xây dựng thực đơn, kiểm tra thực tế bữa ăn của trẻ tại các lớp, kịp thời điều chỉnh góp ý để nâng cao chất lượng CSND.

- Đảm bảo đủ nước uống cho trẻ, vệ sinh và phự hợp với thời tiết. Thực hiện việc xét nghiệm mẫu nước định kì theo quy định tại Thông tư số 34/2010/TT- BYT ngày 02/6/2010 của Bộ y tế. Dùng cây nước ấm đảm bảo tuyệt đối an toàn về điện, nhiệt độ nước, hướng dẫn trẻ sử dụng. 

- 100% trẻ có đủ đồ dùng cá nhân: cốc, khăn mặt, giường, gối, chăn...

- BGH phối hợp với NV Y tế, Ban TTND, Ban KTNB thường xuyên kiểm tra bếp ăn 2 lần /tháng để đảm bảo khâu vệ sinh ATTP(tăng cường kiểm tra đột xuất). 

* Đảm bảo chất lượng bữa ăn:
- Thực đơn: Xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn cho trẻ  theo quy định của Chương trình GDMN, đảm bảo dinh dưỡng; tăng cường rau xanh cho trẻ trong các bữa ăn, không sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh trong bữa ăn của trẻ (tuyệt đối không cho trẻ ăn nội tạng động vật và mỳ tôm, không cho trẻ ăn rau trái mùa). Có các hoạt động can thiệp, điều chỉnh chế độ ăn, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, thừa cân, béo phì.

- Đảm bảo thời gian tổ chức giờ ăn cho trẻ, đặc biệt là bữa ăn chính buổi chiều của trẻ nhà trẻ. 

- Tỷ lệ dinh dưỡng duy trì mức: 
+ Nhà trẻ P: 13-20%; L:  30-40% (Tỷ lệ L động vật/ L thực vật= 70% và 30%); G: 47-50%. 
+ Mẫu giáo P: 13-20%; L: 25-35%; G: 52-60%. 
+ Tỷ lệ Ca, B1 trong thực đơn bữa ăn của trẻ và cân đối kịp thời (Nhu cầu Ca đối với trẻ 1-3 tuổi: 350mg/ngày/trẻ; mẫu giáo 4-6 tuổi: 420mg/ ngày/trẻ; nhu cầu B1 đối với trẻ 1-3 tuổi: 0.41 mg/ngày/trẻ; mẫu giáo 4-6 tuổi: 0.52mg/ngày/trẻ).
- Đẩy mạnh xây dựng mô hìnhvườn rau xanh trong vườn trường nhằm tạo nguồn thực phẩm sạch, an toàn tăng cường trong bữa ăn cho trẻ, kết hợp xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp-an toàn trong nhà trường.

- Chế biến món ăn: Đảm bảo vệ sinh, ATTP và chế biến đúng kỹ thuật phù hợp với độ tuổi trẻ mầm non, giúp trẻ ăn ngon miệng và hết suất.

- Đa dạng hóa hình thức tổ chức bữa ăn: Theo suất/khay; bữa ăn gia đình;

buffet... phù hợp với độ tuổi nhằm đa dạng món ăn, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm các kỹ năng, thói quen tự phục vụ, hành vi ăn uống văn minh.

- Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong phòng chống thừa cân, béo phì và suy dinh dưỡng, thấp còi cho trẻ. 

2.3. Công tác chăm sóc sức khoẻ:  

a. Chỉ tiêu:

- 100% trẻ được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng và cân, đo theo dõi sự phát triển thể lực theo quy định tại Thông tư 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT về công tác y tế trường học: trẻ dưới 24 tháng tuổi 1 lần/tháng; trẻ từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi 1 lần/quý;

- Kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân 1%, thể thấp còi 2%, thừa cân béo phì 3%.
- Theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI) ít nhất 2 lần/năm học; 

- Các chỉ tiêu cụ thể: 
	 
	Tỷ lệ trẻ được khám SK
	Cân nặng
	Chiều cao
	SDD thể gầy còm

	
	
	Kênh BT
	Kênh SDD
	Cao hơn so với tuổi
	Kênh BT
	Kênh
thấp còi
	

	Đầu năm
	193/193
= 100%
	179/193
= 93%
	4/193

= 2%
	10/193
= 5%
	186/193
= 96%
	7/193
= 4%
	0

	Cuối năm
	193/193

= 100%
	185/193
=96%
	2/193
=1%
	6/193
=3%
	189/193
=98%
	4/193
=2%
	0


b. Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc thông tư số 13/2016/TTLT- BYT –BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD& ĐT  về công tác y tế trường học
- Xây dựng củng cố và kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh; xây dựng và thực hiện kế hoạch y tế trường học; Kiểm tra, bổ sung trang thiết bị y tế, dung dịch sát trùng, khử khuẩn và danh mục thuốc thiết yếu theo quy định. 

- Bố trí phòng y tế theo quy định, có nhân viên y tế để chăm sức khỏe cho trẻ, đảm bảo công tác y tế trường học.

- Phối hợp với Trạm y tế phường tổ chức kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng sức khỏe trẻ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với CMHS về chăm sóc sức khỏe cho trẻ. 

- 100% trẻ được cân đo 4 lần/năm, trẻ dưới 36 tháng, trẻ SDD, trẻ béo phì được theo dõi và cân đo hàng tháng. Định hướng các lớp có chế độ luyện tập phù hợp cho trẻ thừa cân béo phì nhằm giảm tỉ lệ này vào cuối năm.
- Phối hợp với trạm y tế phường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm. Phấn đấu đến cuối năm giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 1.0%, trẻ thấp còi còn 0%, tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì còn dưới 0,5%. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống SDD, béo phì cho trẻ trong nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ với y tế phường trong các đợt tiêm chủng, phòng chống các dịch bệnh trong năm.
- 100% các lớp có sổ nhật ký nhóm lớp và sổ theo trẻ, ghi chép đầy đủ nội dung.

2.4. Tổ chức ăn trưa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: 

- Thực đơn, thực phẩm ăn trưa của CBGVNV không trùng với trẻ, có đủ sổ sách quản lý ăn công khai, minh bạch, thanh quyết toán vào cuối tháng. Thực phẩm lưu cùng 1 kho với trẻ phải được bảo quản riêng. Tổ chức ăn trưa của CBGVNV theo ca trực, không để giáo viên ăn trưa tại lớp học, cần bố trí phân công ca trực hợp lý về thời gian để đảm bảo việc quản lý trẻ ngủ trên lớp theo quy định. 
2.5. Tổ chức ăn sáng cho trẻ:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ăn sáng cho trẻ nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của phụ huynh. Tiền ăn sáng thu dự kiến 15.000đ/trẻ/ngày, bằng mặt bằng chung với các trường trên địa bàn.

- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định về việc tổ chức bữa ăn sáng tại trường cho trẻ.
3. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng  :

* Chỉ tiêu :

- 100% CBGVNV, cô nuôi có kiến thức và thực hiện nghiêm túc quy chế độ chăm sóc giáo dục trẻ, Điều  lệ trường MN, cách phòng chống TNTT cho trẻ. 

- Đảm bảo đủ định biên giáo viên nhân viên theo điều lệ trường MN và Thông tư 06/2015/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 16/3/2015( Ban hành kèm theo Thông tư 52/TT-BGD ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng BGD&ĐT); phân Công nhiệm vụ rõ ràng để CBGVNV thực hiện tốt Công việc được giao.

- Phấn đấu trong năm học 100% cô nuôi  đạt danh hiệu nhân viên nuôi dưỡng  giỏi cấp trường, 02 cô nuôi tham gia thi “Ngày hội dinh dưỡng” cấp Quận,  lao động tiên tiến.

- Bếp đảm bảo dây chuyền một chiều, làm việc khoa học, giao nhận thực phẩm nghiêm túc, đủ thành phần, kết hợp với kế toán, thủ quỹ, nhân viên tính khẩu phần ăn, hoàn thiện sổ sách, chứng từ nuôi dưỡng đúng quy định.
* Biện pháp:

- Triển khai nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, của nhà trường tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên.
- Chỉ đạo bằng văn bản cụ thể các hoạt động, có kiểm tra đánh giá kết quả, động viên khen thưởng kịp thời đúng lúc, đúng người.
- Chỉ đạo giáo viên nghiêm túc thực hiện quy chế vệ sinh chăm sóc trẻ.

- 100% CBGVNV được tập huấn Công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng dịch bệnh theo mùa, phòng chống cháy nổ ít nhất 01 lần/năm .

- Các hoạt động khác (đón, trả trẻ, vệ sinh môi trường lớp …) BGH thường xuyên đi kiểm tra hàng ngày)

4. Đầu tư cải tạo CSVC trang thiết bị.
- Đầu tư cho 100% các lớp có đủ đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo đúng quy định từ đầu năm học.
- Tổ chức phun thuốc muỗi theo định kì 02 lần/năm : Mùa đông xuân tháng 9,10 và đầu mùa hè tháng 03,04.

- Cải tạo, quy hoạch vườn dạo, trồng cây xanh, cây ăn quả đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, nở hoa.

- Xây dựng khu thể chất ngoài trời, đầu tư các dụng cụ thể dục, thu hút trẻ tham gia hoạt động, cụ thể:
+ Khẩn trương phối hợp với các ban ngành liên quan khắc phục các hậu quả về cơ sở vật chất do bão Yagi – bão số 3 để lại nhằm trả lại sân chơi, sân vườn, không gian cho trẻ hoạt động.
+ Quy hoạch bể vầy cát nước đảm bảo vệ sinh, có biển chỉ dẫn, có bờ ngăn cách đảm bảo an toàn, đúng quy cách bảo quản, có đường thoát nước, có đầy đủ dụng cụ cho trẻ hoạt động.

+ Xây dựng nội quy vui chơi ngoài trời để phụ huynh học sinh tham gia có ý thức bảo quản.

- Để tạo không gian sáng, xanh mát nhà trường đầu tư quy hoạch vườn cây ăn quả và sân cỏ nhân tạo trải dài xung quanh khu vực sân khấu, chợ quê, khu checkin, tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động an toàn.

5. Phân công trách nhiệm cho các thành viên.
- Ban giám hiệu : Hàng ngày luân phiên phân công kiểm tra, giám sát, việc giao nhận thực phẩm, chia định lượng khẩu phần ăn của trẻ, kí xác nhận tại sổ kiểm thực 3 bước.
- Phó hiệu trưởng phụ trách công tác CSND : Trực tiếp chỉ đạo công tác chăn sóc nuôi dưỡng, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng, cùng với Hiệu trưởng lựa chọn ký hợp đồng thực phẩm sạch có uy tín, quản lý điều hành và chịu trách nhiệm về chất lượng Công tác chăn sóc nuôi dưỡng trong nhà trường, bảo đảm an toàn cho trẻ, gọi thực phẩm hàng ngày, chỉ đạo kế toán hoàn thiện các chứng từ.

-  Kế toán: Tham gia thành phần giao nhận TP; tính khẩu phần ăn của trẻ, cập nhật sổ sách (sổ thu và thanh toán, nhật kí thu và bàn giao, quỹ tiền mặt, chi tiết chi), chứng từ thu chi, đảm bảo tài chính Công khai.

+ Kết hợp với hiệu phó nuôi và nhân viên nuôi dưỡng xây dựng thực đơn theo mùa, bảng định lượng thực phẩm sống, chín.

+ Giám sát việc giao nhận thực phẩm, chia ăn, kiểm tra trên bảng định lượng chia và thực tế định xuất cân thức ăn của trẻ .

+ Căn cứ vào phát sinh trong ngày, kế toán lập phiếu  thu - chi có duyệt chi của Hiệu trưởng sau đó chuyển thủ quỹ vào sổ thanh toán cho các đối tượng liên quan trực tiếp.

+ Quyết toán tiền ăn cuối tháng, cuối năm học, hết hè thanh toán kịp thời với phụ huynh.

- Thủ quỹ: Cập nhật sổ sách liên quan đến quản lý tiền mặt, kho (sổ quỹ tiền mặt, sổ tạm ứng tiền mặt, sổ kho) lưu giữ chứng từ thu - chi đúng nguyên tắc.      

+ Thủ quĩ ghi sổ tạm ứng tiền mặt khi cú giấy đề nghị tạm ứng được ký duyệt của Hiệu trưởng, cộng tồn quỹ hàng ngày. Cuối tháng cộng chốt sổ, đối chiếu với các loại sổ theo dõi của kế toán, nếu khớp các thành viên: kế toán, thủ quỹ, Hiệu trưởng ký vào sổ.

- Thủ kho: Hàng ngày theo dõi xuất - nhập - tồn kho đúng qui định, cuối tháng cùng với Ban thanh tra kiểm tra kho, cân tịnh kho đối chiếu giữa thực tế và sổ sách.

- Nhân viên nấu ăn: Nấu ăn chính cho trẻ, tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện mặc bảo hộ lao động, rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến và chia ăn. Ký nhận thực phẩm từ kho và đơn vị cung cấp (bếp chính)

+ Đảm bảo quy trình giao nhận thực phẩm, sơ chế, nấu ăn, chia ăn, vận chuyển cơm canh lên các lớp.

+ Bảo quản thực phẩm sống và chín đảm bảo VSATTP, lưu mẫu thực phẩm đúng quy định, thức ăn đặc 100-150g, thức ăn lỏng 200-250ml, thời gian 24/24h

- Nhân viên y tế: Tham gia thành phần giao nhận TP, Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế học đường, quản lý hồ sơ khám sức khỏe của trẻ, phối hợp theo dõi sức khỏe trẻ trong ngày.

+ Phối hợp trạm y tế để khám sức khám trẻ 2 lần/năm, tổ chức cân trẻ 3 lần/năm, đo 2 lần/năm vào biểu đồ tăng trưởng, phần mềm khám sức khỏe, thông báo kết quả tới phụ huynh các lớp.

+ Tổ chức tập huấn cho GVNV cỏch phòng chống TNTT, cách sơ cứu một số tai nạn thông thường hay xảy ra (2 lần/năm).

+ Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh qua bài viết trên Fanpage, Webside… các buổi họp phụ huynh

+ Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn, công tác vệ sinh trong nhà trường. Phối hợp với các lớp đảm bảo Công tác vệ sinh, thông thoáng phòng học, có lịch vệ sinh đồ dùng, sát khuẩn .... giám sát nhà bếp đảm bảo quy trình vệ sinh ATTP, đảm bảo nguồn nước sạch.

- Giáo viên: Trực tiếp thực hiện nghiêm túc quy chế chăn sóc nuôi dưỡng trẻ.

+ Cô A đến trường lúc 07h15 phút, thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, lấy đồ ăn sáng. Cô B đến trường lúc 07h30 phút, hỗ trợ cùng cô A tổ chức ăn sáng cho trẻ trong phòng ăn tại lớp, đón trẻ.
+ Giám sát giao nhận thực phẩm, báo số ăn theo quy định, ký nhận định lượng xuất ăn của trẻ hàng ngày.

+ Thực hiện đúng quy chế tổ chức giờ ăn, giờ ngủ cho trẻ, cho trẻ uống đủ nước.

Trên đây là kế hoạch chăn sóc nuôi dưỡng năm học 2024- 2025 của trường mầm non Hoa Sen, đề nghị CBGVNV nhà trường thực hiện nghiêm túc để nâng cao chất lượng CSND trong nhà trường.
	  Nơi nhận                                                           
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 - Lưu: VP (02). 
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